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(Kế hoạch giảng dạy được xây dựng cho cả năm học và được Ban giám hiệu duyệt)
       I. Thông tin:
   1. Tổ trưởng: Lê Xuân Tý .
   2. Tổ phó:      Lê Tiến Đức.
II. Thời gian thực hiện:

   - Học kì 1: từ.05/9/2018.  ( Tuần 1 )   đến.12/01/2019( Tuần 20 ) 
   - Học kì 2: từ.21/01/2019.( Tuần 21 ) đến.25/5/2019  ( Tuần 37 ) 

   - Kiểm tra Học kì 1: từ.( Tuần 19 ) đến.( Tuần 20 )  (theo kế hoạch của Sở)

   - Kiểm tra Học kì 2: từ.( Tuần 36 ) đến.( Tuần 37 )  (theo kế hoạch của Sở)
II. Kế hoạch cụ thể môn Vật Lý khối lớp 10
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	Tuần/

Thời gian
	Tiết
	Tên bài
	Ghi chú
	Thay đổi của GV

	1

(5-8/9/2018)
	1
	Chuyển động cơ  
	Bỏ bài tập 9 / trang 11 SGK          
	

	
	2
	Chuyển động thẳng đều
	 
	

	2

(10-15/9/2018)
	3
	Chuyển động thẳng biến đổi đều (Mục II.3. Nêu công thức (3.3) và kluận)   T1
	 
	

	
	4
	Chuyển động thẳng biến đổi đều (Mục II.3. Nêu công thức (3.3) và kluận)   T2
	 
	

	3

(17-22/9/2018)
	5
	Bài tập 
	 
	

	
	6
	Sự rơi tự do          T1                             
	 
	

	4

(24-29/9/2018)
	7
	Sự rơi tự do          T2           KT 15 phút   lần1
	 
	

	
	8
	Chuyển động tròn đều  (Mục III.1. Nêu kết luận về hướng của vectơ gia tốc )  T1
	Bỏ bài tập 12 / trang 34 SGK          
	

	5

1-6/10/2018)
	9
	Chuyển động tròn đều  (Mục III.1. Nêu kết luận về hướng của vectơ gia tốc )  T2
	 
	

	
	10
	Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
	 
	

	6

(8-13/10/2018)
	11
	Bài tập
	 
	

	
	12
	Sai số của phép đo các đại l​ượng vật lí
	 
	

	7

(15-20/10/2018)
	13
	Kiểm tra 45 phut (chương I)
	 
	

	
	14
	Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm 
	Bỏ bài tập 9 / trang 58 SGK          
	

	8

(22-27/10/2018)
	15
	Ba định luật Niu-tơn   T1
	 
	

	
	16
	Ba định luật Niu-tơn   T2    KT 15 phút   lần2
	 
	

	9

(29-3/11/2018)
	17
	Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn 
	 
	

	
	18
	Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc                           
	 
	

	10

(5-10/11/2018)
	19
	Lực ma sát (Mục II. và mục III.  Đọcthêm;)   
	Bỏ bài tập 3,5/ trang 78 & 8 / trang 79 SGK          
	

	
	20
	Lực h​ướng tâm (Mục II. C/đ  li tâm: đọc thêm;)                                                
	Bỏ bài tập 3,4/ trang 82 & 7 / trang 83 SGK          
	

	11

(12-17/11/2018)
	21
	Bài tập                        KT 15 phút  lần3
	 
	

	
	22
	Bài toán về chuyển động ném ngang            
	 
	

	12

(19-24/11/2018)
	23
	LT Thực hành : Đo hệ số ma-sát – TẠI LỚP
	 
	

	
	24
	Thực hành : Đo hệ số ma-sát – TẠI PBM
	 
	

	13

(26-1/12/2018)
	25
	Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song   T1
	 
	

	
	26
	Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song   T2
	 
	

	14

(3-8/12/2018)
	27
	Bài tập 
	 
	

	
	28
	Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
	 
	

	15

(10-15/12/2018)
	29
	Quy tắc hợp lực song song cùng chiều ( Mục  I.1. Thí nghiệm: không dạy )                        
	Bỏ bài tập 5 / trang 106 SGK          
	

	
	30
	Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
	 
	

	16

(17-22/12/2018)
	31
	CĐ tịnh tiến của vật rắn.CĐ quay của VR quanh một trục cố định (Mục II.3. đọc thêm) T1
	Bỏ bài tập 4/ trang 114 & 10 / trang115 SGK          
	

	
	32
	CĐ tịnh tiến của vật rắn.CĐ quay của VR quanh một trục cố định (Mục II.3. đọc thêm)  T2
	Bỏ bài tập 4/ trang 114 & 10 / trang115 SGK          
	

	17

(24-29/12/2018)


	33
	Ngẫu lực
	 
	

	
	34
	Bài tập 
	 
	

	18

(31-5/1/2019)
	35
	Ôn tập HKI  Chương I, II         T1
	 
	

	
	36
	Ôn tập HKI  Chương III           T2
	 
	

	19

( 7- 12/1  /2019)
	37
	Ôn tập HKI  Chương I,II,III     T3
	 
	

	
	38
	Kiểm tra học kì I
	 Xong Kỳ I
	

	20

(14 –19 /1/2019)
	39
	Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng     T1
	 Đầu Kỳ II
	

	
	40
	Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng     T2
	 
	

	21

( 21- 26/1/2019)
	41
	Công và công suất             T1
	 
	

	
	42
	Công và công suất             T2
	 
	

	22

(28 –02/2/2019)
	43
	Bài tập 
	 
	


	
	44
	 Động năng   (Mục II.Chỉ cần nêu công thức và kết luận)                                                                                                          
	 
	

	(04-09/2/2019)
	
	NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 
	
	

	23

( 11-16/2/2019)
	45
	Thế năng      (Mục I.3 đọc thêm)   T1  
	 
	

	
	46
	Thế năng      (Mục I.3 đọc thêm)   T2  
	 
	

	24

(18 - 23 /2/2019)
	47
	Cơ năng (Mục I.2. Nêu công thức (27.5) và kết luận)
	 
	

	
	48
	Bài tập                      KT 15 phút   lần1 /KII  
	 
	

	25

(25 - 02 /3/2019)
	49
	Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
	 
	

	
	50
	Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ôt
	 
	

	26

(04 –09 /3/2019)
	51
	Quá trình đẳng tích. Định luật Sac-lơ                        
	 
	

	
	52
	Phương trình trạng thái của khí lí tưởng     T1                     KT 15 phút   lần2/KII
	 
	

	27

(11 –16 /3/2019)
	53
	Phương trình trạng thái của khí lí tưởng     T2     
	 
	

	
	54
	Bài tập
	 
	

	             28

(18 –23 /3/2019)
	55
	Kiểm tra 1 tiết (chương IV và V)
	 
	

	
	56
	Nội năng và sự biến thiên nội năng
	 
	

	29

(25 –30 /3/2019)
	57
	Các nguyên lí của nhiệt động lực học   

(Mục II.1. đọc thêm)
	 
	

	
	58
	Các nguyên lí của nhiệt động lực học   

(Mục II.1. đọc thêm)
	 
	

	30

(01 –06 /4/2019)
	59
	Bài tập 
	 
	

	
	60
	Lý thuyết TH bài đo hệ số đàn hồi . 
	 
	

	31

(08 –13 /4/2019)
	61
	TH bài đo hệ số đàn hồi tại PBM. 
	 
	

	
	62
	Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
	 
	

	32

(15 –20 /4/2019)
	63
	Sự nở vì nhiệt của vật rắn  
	 
	

	
	64
	Bài tập                   KT 15 phút  lần3/KII   
	 
	

	33

(22 –27 /4/2019)
	65
	Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng     T1
	 
	

	
	66
	Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng     T2
	 
	

	34

(29 –04 /5/2019)
	67
	Bài tập 
	 
	

	
	68
	Sự chuyển thể của các chất              T1
	 
	

	35

(06 –11 /5/2019)
	69
	Sự chuyển thể của các chất              T2
	 
	

	
	     70
	Độ ẩm của không khí
	 
	

	36

(13 –18 /5/2019)
	71
	Bài tập
	 
	

	
	72
	Ôn tập học kì II Chương IV,V            T1
	 
	

	37

(20 –25 /5/2019)
	73
	Ôn tập học kì II Chương VI,VII         T2
	 
	

	
	   74
	Kiểm tra HK II
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	TUẦN
	Tiết
	Tên bài
	Ghi chú
	Thay đổi của giáo viên

	1
	1
	Bài tập : Chuyển động cơ  - Chuyển động thẳng đều 
	 bỏ bài tập 9 /trang 11
	

	2
	2
	Bài tập : Chuyển động thẳng biến đổi đều 
	 
	

	3
	3
	Bài tập : Sự rơi tự do   
	 
	

	4
	4
	Bài tập : Chuyển động tròn đều  
	bỏ bài tập 12 /trang 34
	

	5
	5
	Bài tập : Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
	 
	

	6
	6
	Ôn tập KT 45P
	 
	

	7
	7
	Bài tập : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm 
	bỏ bài tập 9 /trang 58
	

	8
	8
	Bài tập : Ba định luật Niu-tơn  
	 
	

	9
	9
	Bài tập : Lực hấp dẫn. Lực đàn hồi của lò xo.                         
	 
	

	10
	10
	Bài tập : Lực ma sát .Lực hướng tâm. 
	bỏ bài tập 5 /78-8/79-4/82-3/83
	

	11
	11
	Bài tập : Bài toán về chuyển động ném ngang            
	 
	

	12
	12
	Bài tập : Ba định luật Niu-tơn và các lực đã học 
	 
	

	13
	13
	Bài tập : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
	 
	

	14
	14
	Bài tập : Momen lực-Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 
	bỏ bài tập 5 /trang 106
	

	15
	15
	Bài tập : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
	 
	

	16
	16
	Bài tập : Ch/đ tịnh tiến của vật rắn. Ch/đ quay của vật rắn quanh một trục cố định 
	bỏ bài tập 10 /trang 115
	

	17
	17
	Bài tập : Ngẫu lực - Ôn tập chương III Lý thuyết 
	 
	

	18
	18
	Ôn tập chương I,II,III cả lý thuyết và bài tập 
	 
	

	19
	19
	Ôn tập chương I,II,III cả lý thuyết và bài tập - chuẩn bị thi kI
	nếu thi HKI rồi thì sửa bài thi 
	

	20
	20
	Bài tập : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
	 
	

	21
	21
	Bài tập : Công và công suất
	 
	

	22
	22
	Bài tập : Động năng 
	 
	

	(04-09/2/2019)
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	(04-09/2/2019)

	23
	23
	Bài tập : Thế năng 
	 
	

	24
	24
	Bài tập : Cơ năng 
	 
	

	25
	25
	Bài tập : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ôt
	 
	

	26
	26
	Bài tập : Quá trình đẳng tích. Định luật Sac-lơ      
	 
	

	27
	27
	Bài tập : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 
	 
	

	28
	28
	Ôn tập KT 45P
	 
	

	29
	29
	Bài tập : Nội năng và sự biến thiên nội năng-Các nguyên lí của nhiệt động lực học 
	 
	

	30
	30
	Bài tập và lý thuyết : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
	 
	

	31
	31
	Bài tập : Sự nở vì nhiệt của vật rắn                                                                                                                    
	 
	

	32
	32
	Bài tập : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
	 
	

	33
	33
	Bài tập và lý thuyết : Sự chuyển thể của các chất 
	 
	

	34
	34
	Ôn tập chương IV,V,VI,VII cả lý thuyết và bài tập
	 
	

	35
	35
	Ôn tập chương IV,V,VI,VII cả lý thuyết và bài tập- chuẩn bị thi kII 
	nếu thi HKII rồi thì sửa bài thi 
	

	36
	36
	Bài tập và lý thuyết : Sự chuyển thể của các chất 
	 
	

	37
	37
	Bài tập : Sự nở vì nhiệt của vật rắn .Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.                                                                                                                    
	 
	


III. Kế hoạch cụ thể môn Vật Lý khối lớp 11
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	TUẦN
	Tiết
	Tên bài
	Ghi chú
	Thay đổi của GV

	1
	1
	Điện tích. Định luật Cu-lông 
	 
	

	
	2
	Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích
	 
	

	2
	3
	Bài tập 
	 
	

	
	4
	Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện  T1
	 
	

	3


	5
	Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện  T2
	 
	

	
	6
	Bài tập  
	 
	

	4
	7
	Công của lực điện
	 
	

	
	8
	Điện thế. Hiệu điện thế
	
	

	5
	9
	Bài tập
	 
	

	
	10
	Tụ điện       (Bỏ bài tập 8 /trang 33 SGK)
	 
	

	6
	11
	Bài tập                         KT 15 phút  lần1   
	 
	

	
	12
	Dòng điện không đổi. Nguồn điện. (Mục V. Pin và acquy: đọc thêm)  T1
	 
	

	7
	13
	Dòng điện không đổi. Nguồn điện. (Mục V. Pin và acquy: đọc thêm)  T2
	 
	

	
	14
	Bài tập 
	 
	

	8
	15
	Điện năng. Công suất điện              T1
	 
	

	
	16
	Điện năng. Công suất điện              T2
	 
	

	9
	17
	Bài tập
	 
	

	
	18
	Định luật ôm đối với toàn mạch (Mục I. không dạy; Mục II. Chỉ cần nêu công thức (9.5) và kết luận
	 
	

	10
	19
	Bài tập                          KT 15 phút  lần2   
	 
	

	
	20
	Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn thành bộ (Mục I. và mục II.3.  Đọc thêm)
	 
	

	11
	21
	Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
	 
	

	
	22
	Bài tập 
	 
	

	12
	23
	LT Thực hành : Xác định sđđ và điện trở trong của một pin điện hoá. Tại lớp
	 
	

	
	24
	Thực hành : Xác định sđđ và điện trở trong của một pin điện hoá. Tại PBM
	 
	

	13
	25
	Kiểm tra 1 tiết (chương I&II)
	 
	

	
	26
	Dòng điện trong kim loại  
	 (Bỏ bài tập 7 / trang 85 SGK)
	

	14
	27
	Dòng điện trong chất điện phân (Mục I. Không dạy )    T1        
	 
	

	
	28
	Dòng điện trong chất điện phân (Mục I. Không dạy )    T2        
	 (Bỏ bài tập 1,10 / trang 85 S16GK)
	

	15
	29
	Bài tập                                    KT 15 phút  lần3   
	 
	

	
	30
	Dòng điện trong chất khí. (Mục III.3 bỏ; Mục IV.nêu sơ lược về quá trình phóng điện tự lực) T1 
	(Bỏ bài tập  2,9 / trang 93 SGK) 
	

	16
	31
	Dòng điện trong chất khí.                             T2 
	 
	

	
	32
	Dòng điện trong chất bán dẫn 

(Mục V. Đọc thêm; ) 
	 (Bỏ bài tập  5,7 / trang 93 SGK)
	

	17
	33
	Ôn tập HKI  Chương I      T1 hay  thực hành
	 
	

	
	34
	Ôn tập HKI  Chương II     T2  hay  thực hành
	bỏ bài dòng điện trong chân không
	

	18
	35
	Ôn tập HKI  Chương III          T3
	do kg thực hành được 
	

	
	36
	Ôn tập HKI  Chương I, II, III. T4
	do kg thực hành được
	

	19
	37
	Ôn tập HKI  Chương I, II, III. T5
	 
	

	
	38
	Kiểm tra học kì I 
	 Xong KI
	

	20
	39
	Từ  trường    (Mục V. Từ trường Trái Đất: đọc thêm)
	 Bắt đầu KII
	

	
	40
	Lực từ. Cảm ứng từ
	 
	

	21
	41
	Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt     
	 
	

	
	42
	Bài tập
	 
	

	22
	43
	Lực Lorentz (Mục I.2 Nêu kết luận và công thức (22.3); Mục II. Đọc thêm 
	 
	

	
	44
	Bài tập                      KT 15 phút  lần1/KII   
	 
	

	(04-09/2/2019)
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	(04-09/2/2019)

	23
	45
	Từ thông. Cảm ứng điện từ Từ thông. Cảm ứng điện từ    T1
	 
	

	
	46
	Từ thông. Cảm ứng điện từ Từ thông. Cảm ứng điện từ    T2
	 
	

	24
	47
	Bài tập
	 
	

	
	48
	Suất điện động cảm ứng  (Mục I.2. Nêu công thức (24.3), (24.4) và kết luận)
	Bỏ bài tập  6 / trang 152 SGK
	

	25
	49
	Tự cảm  (Công thức (25.4) của mục III.2.  Đọc thêm; )
	Bỏ bài tập  8 / trang 157 SGK
	

	
	50
	Bài tập
	 
	

	26
	51
	Kiểm tra 1 tiết chương IV&V
	 
	

	
	52
	Khúc xạ ánh sáng
	 
	

	27
	53
	Bài tập
	 
	

	
	54
	Phản xạ toàn phần        KT 15 phút  lần2/KII   
	 
	

	28
	55
	Bài tập
	 
	

	
	56
	Lăng kính  (Mục III. Các công thức lăng kính: đọc thêm)
	 
	

	29
	57
	Thấu kính mỏng          T1                                                           
	 
	

	
	58
	Thấu kính mỏng          T2                                                         
	 
	

	30
	59
	LTThực hành : xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ-   tại Lớp
	 
	

	
	60
	Thực hành : xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ -      tại PBM
	 
	

	31
	61
	Bài tập                    KT 15 phút  lần3/KII    

Đọc thêm Giải bài toán về hệ thấu kính  
	 
	

	
	62
	Mắt          T1
	 
	

	32
	63
	Mắt          T2
	 
	

	
	64
	Bài tập 
	 
	

	33
	65
	Kính lúp
	 
	

	
	66
	Bài tập
	 
	

	34
	67
	Kính hiển vi
	 
	

	
	68
	Kính thiên văn
	 
	

	35
	69
	Bài tập
	 
	

	
	     70
	Ôn tập học kì II  Chương IV    T1
	 
	

	36
	71
	Ôn tập học kì II  Chương V     T2
	 
	

	
	72
	Ôn tập học kì II  Chương VI    T3
	 
	

	37
	73
	Ôn tập học kì II  Chương VII  T4
	 
	

	
	  74
	Kiểm tra HK II
	 
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BÁM SÁT VẬT LÝ 11

	TUẦN
	Tiết
	Tên bài
	Ghi chú
	Thay đổi của giáo viên

	1
	1
	Bài tập : Định luật Cu-lông - Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích
	 
	

	2
	2
	Bài tập : Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
	 
	

	3
	3
	Bài tập : Công của lực điện 
	bỏ bài tập 8 / trang 25
	

	4
	4
	Bài tập : Điện thế. Hiệu điện thế 
	 
	

	5
	5
	Bài tập : Tụ điện 
	bỏ bài tập 8 / trang 33+ CT mục II.4
	

	6
	6
	Bài tập : Dòng điện không đổi. Nguồn điện
	 
	

	7
	7
	Bài tập : Đoạn mạch nối tiếp ,song song ở THCS 
	 
	

	8
	8
	Bài tập : Điện năng. Công suất điện 
	 
	

	9
	9
	Bài tập : Định luật ôm đối với toàn mạch 
	 
	

	10
	10
	Bài tập : Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn thành bộ .
	 
	

	11
	11
	Bài tập : Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
	 
	

	12
	12
	Ôn tập chương I,II để chuẩn bị KT 45P
	 
	

	13
	13
	Bài tập : Dòng điện trong kim loại .
	bỏ bài tập7, 8 / trang 78
	

	14
	14
	Bài tập : Dòng điện trong chất điện phân 
	bỏ bài tập 10 /  trang 85
	

	15
	15
	Bài tập : Dòng điện trong chất khí 
	bỏ bài tập 2, 9 / trang 93
	

	16
	16
	Ôn tập chương III ( lý thuyết và bài tập )
	 
	

	17
	17
	Ôn tập chương I,II, III  để chuẩn bị thi HKI ( lý thuyết và bài tập )
	 
	

	18
	18
	Ôn tập chương I,II, III  để chuẩn bị thi HKI ( lý thuyết và bài tập )
	 
	

	19
	19
	Sửa bài thi HKI-RKN
	 
	

	20
	20
	Bài tập : Từ  trường , lực từ, cảm ứng từ
	 
	

	21
	21
	Bài tập : Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt
	 
	

	22
	22
	Bài tập : Lực Lorentz 
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	23
	23
	Bài tập : Từ thông. Cảm ứng điện từ Từ thông. Cảm ứng điện từ
	 
	

	24
	24
	Bài tập : Suất điện động cảm ứng 
	bỏ bài tập 6 /  trang 152
	

	25
	25
	Bài tập : Tự cảm  
	bỏ bài tập 8 /  trang 175
	

	26
	26
	Ôn tập Chương IV,V để chuẩn bị KT 45P
	 
	

	27
	27
	Bài tập : Khúc xạ ánh sáng ,phản xạ toàn phần.
	 
	

	28
	28
	Bài tập : Lăng kính 
	 
	

	29
	29
	Bài tập : Thấu kính mỏng                                                                     
	 
	

	30
	30
	Ôn tập chương VII ( lý thuyết và bài tập )
	 
	

	31
	31
	Bài tập : Mắt 
	 
	

	32
	32
	Bài tập : Thấu kính mỏng  .   Mắt 
	 
	

	33
	33
	Bài tập : Kính lúp +Kính hiển vi +Kính thiên văn
	 
	

	34
	34
	Ôn tập  Chương IV,V,VI để chuẩn bị KT HKII
	 
	

	35
	35
	Ôn tập  Chương IV,V,VI để chuẩn bị KT HKII
	 
	

	36
	36
	Sửa bài thi HKII-RKN
	 
	

	37
	37
	Bài tập : Kính lúp +Kính hiển vi +Kính thiên văn
	 
	


IV. Kế hoạch cụ thể môn Vật Lý khối lớp 12

	
	
	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 12
	
	

	TUẦN
	Tiết
	Tên bài
	Ghi chú
	Thay đổi của GV

	1
	1
	Dao động điều hòa  T1
	 
	

	
	2
	Dao động điều hòa  T2
	 
	

	2
	3
	Bài tập
	 
	

	
	4
	Con lắc lò xo
	 
	

	3


	5
	Con lắc đơn (Mục III. Khảo sát dđ của con lắc đơn về mặt E: Chỉ cần khảo sát định tính;
	bỏ bài 6  / trang17
	

	
	6
	Bài tập                              KT 15 phút  lần1   
	 
	

	4
	7
	Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức 
	 
	

	
	8
	Tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.Phương pháp giản đồ Fresnel
	 
	

	5
	9
	Bài tập                                                                                                                               
	 
	

	
	10
	LTTH : Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động con lắc đơn-Đo g -Tại lớp                                                          


	 
	

	6
	11
	Thực hành :Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động con lắc đơn -Đo g -Tại PBM                                                                             


	 
	

	
	12
	Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
	 
	

	7
	13
	Bài tập
	 
	

	
	14
	Giao thoa sóng - T1(Mục II. Cực đại và cực tiểu:Chỉ cần CT (8.2), (8.3) và KL
	 
	

	8
	15
	Giao thoa sóng -  T2(Mục II. Cực đại và cực tiểu:Chỉ cần CT (8.2), (8.3) và KL
	 
	

	
	16
	Sóng dừng                          KT 15 phút  lần2   
	 
	

	9
	17
	Bài tập
	 
	

	
	18
	Đặc trưng vật lý của âm
	 
	

	10
	19
	Đặc trưng sinh lý của âm
	 
	

	
	20
	Bài tập 
	 
	

	11
	21
	Kiểm tra 1 tiết (chương I và II)
	 
	

	
	22
	Đại cương về dòng điện xoay chiều 
	bỏ bài 3,10  / trang 66
	

	12
	23
	Các mạch điện xoay chiều T1
	bỏ bài 5, 6  / trang 74
	

	
	24
	Các mạch điện xoay chiều T2
	 
	

	13
	25
	Bài tập
	 
	

	
	26
	Mạch có R, L, C mắc nối tiếp


	 
	

	14
	27
	Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất 
	 
	

	
	28
	Bài tập                             KT 15 phút  lần3
	 
	

	15
	29
	Truyền tải điện năng. Máy biến áp (Mục II.2-Chỉ cần nêu CT (16.2), (16.3) và kết luận)                  
	 
	

	
	30
	Bài tập 
	 
	

	16
	31
	Máy phát điện xoay chiều 
	 
	

	
	32
	Động cơ không đồng bộ ba pha 
	 
	

	17
	33
	Bài tập 
	 
	

	
	34
	Thực hành : Khảo sát mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp-tại lớp
	Nếu không TH- thì ôn tập HKI
	

	18
	35
	Thực hành : Khảo sát mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp-tại PBM
	Nếu không TH- thì ôn tập HKI
	

	
	36
	 Ôn tập HKI
	 
	

	19
	37
	 Ôn tập HKI
	 
	

	
	38
	Kiểm tra học kì I
	 Hết KI
	

	20
	39
	Mạch dao động
	 Bắt đầu KII
	

	
	40
	Điện từ trường (Mục I.2.a. , mục II.2. đọc thêm)
	 
	

	21
	41
	Sóng điện từ
	 
	

	
	42
	Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	 
	

	22
	43
	Bài tập                        KT 15 phút  lần1/ KII   
	 
	

	
	44
	Tán sắc ánh sáng
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	23
	45
	Giao thoa ánh sáng
	 
	

	
	46
	Bài tập
	 
	

	24
	47
	Các loại quang phổ    
	 
	

	
	48
	Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
	 
	

	25
	49
	Tia X 
	 
	

	
	50
	Bài tập                       KT 15 phút  lần2 / KII
	 
	

	26
	51
	LT Thực hành : Đo bước sóng bằng phương pháp giao thoa - Tại lớp
	 
	

	
	52
	Thực hành : Đo bước sóng bằng phương pháp giao thoa  - PBM
	 
	

	27
	53
	Kiểm tra 1 tiết (chương IV và V),
	 
	

	
	54
	Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
	 
	

	28
	55
	Bài tập
	 
	

	
	56
	Hiện tượng quang điện trong.
	 
	

	29
	57
	Hiện tượng quang- phát quang .
	bỏ bài 5  / trang165
	

	
	58
	Mẫu nguyên tử Bo
	 
	

	30
	59
	Bài tập                       KT 15 phút  lần3 / KII  
	 Nếu học bám sát 
	

	
	60
	Sơ lược về Laze (I.2. Sự phát xạ cảm ứng và mục I.3. Cấu tạo của laze: đọc thêm)
	 
	

	31
	61
	Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	 
	

	
	62
	Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân  T1
	 
	

	32
	63
	Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân  T2
	 
	

	
	64
	Bài tập
	 
	

	          33
	65
	Phóng xạ   T1   (II.2. Định luật phóng xạ: Chỉ cần nêu công thức (37.6) và kết luận)
	 
	

	
	66
	Phóng xạ   T2   (II.2. Định luật phóng xạ: Chỉ cần nêu công thức (37.6) và kết luận)
	 
	

	34
	67
	Bài tập 
	 
	

	
	68
	Phản ứng phân hạch
	 
	

	35
	69
	Phản ứng nhiệt hạch (Mục III. Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất: đọc thêm)
	 
	

	
	     70
	Bài tập                           
	 
	

	36
	71
	Ôn tập  T1
	 
	

	
	72
	Ôn tập  T2
	 
	

	37
	73
	Ôn tập  T3
	 
	

	
	     74
	Kiểm tra HK II
	 
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BÁM SÁT VẬT LÝ KHỐI 12
	TUẦN
	Tiết
	Tên bài
	Ghi chú
	Thay đổi của giáo viên

	1
	1
	Bài tập: Dao động điều hòa
	 
	

	2
	2
	Bài tập: Con lắc lò xo
	 
	

	3
	3
	Bài tập: Con lắc đơn 
	 Bỏ bài tập 6 / trang 17
	

	4
	4
	Bài tập: Dao động tắt dần. - Dao động cưỡng bức 
	 
	

	5
	5
	Bài tập: Tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.-PP giản đồ Fresnel                                
	 
	

	6
	6
	Bài tập: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
	 
	

	7
	7
	Bài tập: Giao thoa sóng 
	 
	

	8
	8
	Bài tập:  Sóng dừng,
	 
	

	9
	9
	Bài tập: Giao thoa sóng . Sóng dừng,
	 
	

	10
	10
	Bài tập: Ôn tập Chương I,II chuẩn bị kiểm tra 1 tiết 
	 
	

	11
	11
	Bài tập: Đại cương về dòng điện xoay chiều - Các mạch điện xoay chiều 
	 Bỏ bài tập 3,10 / trang 66
	

	12
	12
	Bài tập: Các mạch điện xoay chiều  
	 Bỏ bài tập 5,6 /  trang 74
	

	13
	13
	Bài tập: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp-Công suất điện -Hệ số công suất 
	 
	

	14
	14
	Bài tập: Truyền tải điện năng. Máy biến áp 
	 
	

	15
	15
	Bài tập: Máy phát điện xoay chiều 
	 
	

	16
	16
	Bài tập: Động cơ không đồng bộ ba pha 
	 
	

	17
	17
	Bài tập và lý thuyết  Ôn tập thi HK
	 
	

	18
	18
	Sửa bài thi HKI -RKN
	 
	

	19
	19
	Bài tập: Mạch dao động
	 
	

	20
	20
	Bài tập: Điện từ trường - Sóng điện từ
	 
	

	21
	21
	Bài tập: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	 
	

	22
	22
	Bài tập: Tán sắc ánh sáng - Giao thoa ánh sáng
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	23
	23
	Bài tập: Tán sắc ánh sáng - Giao thoa ánh sáng
	 
	

	24
	24
	Bài tập: Lý thuyết tia hồng ngoại và tia tử ngoại-bài tập tự luận tia X                                                                                                                       
	 
	

	25
	25
	Ôn tập lý thuyết Chương  IV , V chuẩn bị KT 45 phút
	 
	

	26
	26
	Bài tập: Chương  IV , V chuẩn bị KT 45 phút
	 
	

	27
	27
	Bài tập: Hiện tượng quang điện.- Thuyết lượng tử ánh sáng
	 
	

	28
	28
	Bài tập: Hiện tượng quang điện trong.- Hiện tượng quang- phát quang 
	Bỏ bài tập 5  / trang 165  
	

	29
	29
	Bài tập: Mẫu nguyên tử Bo
	 
	

	30
	30
	Bài tập: Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	 
	

	31
	31
	Bài tập: Năng lượng liên kết của hạt nhân.- Phản ứng hạt nhân
	 
	

	32
	32
	Bài tập: Phóng xạ 
	 
	

	33
	33
	Bài tập: Phản ứng phân hạch-Phản ứng nhiệt hạch 
	 
	

	34
	34
	Ôn tập lý thuyết Chương  VI , VII chuẩn bị KT HKII
	 
	

	35
	35
	Bài tập trắc nghiệm chương  IV , V, VI ,VII chuẩn bị KT HKII
	 
	

	36
	36
	Bài tập: Sửa bài thi HKII -RKN
	 
	

	37
	37
	Bài tập trắc nghiệm chương  IV , V, VI ,VII
	 
	


V. Kế hoạch cụ thể môn CÔNG NGHỆ khối lớp 11,12:
	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ 11

	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Ghi chú
	Thay đổi của giáo viên

	Tuần 1
	1
	Bài 1    T1       Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật + Tóm tắt mục I,II bài 13.
	
	

	Tuần 2
	2
	Bài 1    T2       Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật + Tóm tắt mục I,II bài 13.
	
	

	Tuần 3
	3
	Bài 2             Hình chiếu vuông góc  (Không dạy phương pháp góc chiếu thứ 3)
	
	

	Tuần 4
	4
	Bài 3     T1                  Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
	
	

	Tuần 5
	5
	Bài 3     T2                  Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
	
	

	Tuần 6
	6
	Bài 4                        Mặt cắt và hình cắt       KIỂM TRA 15P-THỰC HÀNH
	
	

	Tuần 7
	7
	Bài 5      T1              Hình chiếu trục đo      
	
	

	Tuần 8
	8
	Bài 5      T2             Hình chiếu trục đo
	
	

	Tuần 9
	9
	Bài 6     T1         Thực hành: Biểu diễn vật thể
	
	

	Tuần 10
	10
	Bài 6     T2         Thực hành: Biểu diễn vật thể  
	
	

	Tuần 11
	11
	 KIỂM TRA 45P – LT VÀ THỰC HÀNH 
	
	

	Tuần 12
	12
	Bài 7              Hình chiếu phối cảnh 
	
	

	Tuần 13
	13
	Bài 8             Thiết kế bản vẽ kĩ thuật
	
	

	Tuần 14
	14
	Bài 9              Bản vẽ cơ khí
	
	

	Tuần 15
	15
	Bài 11            Bản vẽ xây dựng
	
	

	Tuần 16
	16
	Bài 12            Thực hành: Bản vẽ xây dựng.
	
	

	Tuần 17
	17
	Bài 14            Ôn tập phần vẽ kĩ thuật
	
	

	Tuần 18
	18
	                      Ôn tập Thi HK         
	
	

	Tuần 19
	19
	                     Kiểm tra học kì I          
	( Hết KI)
	

	Tuần 20
	20
	Bài 15        Vật liệu cơ khí           
	( KII )
	

	
	21
	Bài 16       T1        Công nghệ chế tạo phôi 
	
	

	Tuần 21
	22
	Bài 16       T2        Công nghệ chế tạo phôi
	
	

	
	23
	Bài 17       T1        Công nghệ cắt gọt kim loại
	
	

	Tuần 22
	24
	Bài 17       T2          Công nghệ cắt gọt kim loại
	
	

	
	25
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